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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lƣu Ngọc Cảnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Hoàng Thị Thu Hà  

Bà Trần Thu Phƣơng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Thúy - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hƣơng - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý 

số: 63/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 101/2021/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:
 

TRƢƠNG THỊ LAN P, sinh ngày 15/8/19XX tại T H; ĐKHKTT: Số 

X Đ L T, phường O C D, quận Đ Đ, TP Hà Nội; nơi cư trú: Số X ngõ Y H N, 

phường O C D, quận Đ Đ, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

văn hoá: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Trương Xuân Ư và bà Nguyễn Thị T; có chồng Nguyễn 

Trung N (Đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo 

bị bắt tạm giữ từ ngày 12/01/2021 đến ngày 21/01/2021, hiện tại ngoại có mặt. 
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* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Chị Lý Thị K, sinh năm 19XX; nơi cư trú: thôn A T, xã T V, huyện 

C M, TP Hà Nôị, vắng măṭ. 

2. Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 19XX; nơi cư trú : xóm X, xã T N, 

huyện X T, tỉnh Nam Định, vắng măṭ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15h00 ngày 12/01/2021 tổ Công tác Công an phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Á Châu tại số 131 

đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; phát hiện tại phòng 206 có Trương 

Thị Lan P đang mua bán dâm với Nguyễn Văn D (SN 19XX; NKTT: T N, X 

T, Nam Định), tại phòng 208 có Lý Thị K (SN 19XX; NKTT: Thôn A T, T V, 

C M, Hà Nội) đang mua bán dâm với Nguyễn Ngọc T (SN 20XX; NKTT: 

phường M K, B T L, Hà Nội). Đấu tranh tại chỗ các đối tượng mua bán dâm 

thông qua sự môi giới của Trương Thị Lan P nên tổ công tác đã đưa các đối 

tượng về trụ sở để làm rõ. 

* Vật chứng thu giữ của Trƣơng Thị Lan P:  

- 01 điện thoại di động màu xanh kiểu dáng OPPO A53 có sim 1: 

0902.895.XXX; sim 2: 0986.261.XXX; 

- 10 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng; 

- 01 phong bì niêm phong bên trong có 01 bao cao su đã qua sử dụng. 

* Thu giữ của Lý Thị K:  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen bạc đã qua sử 

dụng lắp sim số 056.687.XXXX; 

- 01 bao cao su đã qua sử dụng. 

* Thu giữ của Nguyễn Văn D: 01 điện thoại Masstel gắn sim số 

0562.868.XXX đã qua sử dụng. 

Quá trình điều tra xác định:   

Trương Thị Lan P (tên gọi khác N) quen Nguyễn Văn D (SN 19XX; 
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NKTT: Số X ngõ Y H N, Đ Đ, Hà Nội) từ trước và có massage bán dâm cho 

D một lần. Đến trưa ngày 12/01/2021, D cùng Nguyễn Ngọc T (SN 20XX; 

NKTT: N X 1, phường M K, quận B T L, Hà Nội) đi ăn uống, sau đó cả hai rủ 

nhau đi mua dâm. Do D từng mua dâm P nên có số điện thoại, D dùng điện 

thoại Masstel lắp sim số 0562.868.XXX gọi đến số điện thoại 0902.895.XXX 

của P bảo P bán dâm và gọi thêm một gái nữa đi cùng bán dâm cho bạn của D. 

P và D thỏa thuận giá bán dâm của hai người là 3.500.000 đồng; 500.000 đồng 

tiền đi taxi của P và bạn đồng thời cho thêm P 1.000.000 đồng tiền công gọi 

gái bán dâm. Sau khi thỏa thuận xong, P liên hệ với Lý Thị K đi bán dâm cho 

khách với giá 1.000.000 đồng, K đồng ý nên P đi taxi đến đường Lê Văn 

Lương đón K, rồi cả hai đi đến nhà nghỉ Á Châu tại số 131 đường Phú Diễn, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gặp D và T. Sau đó cả 4 lên 

phòng 208, tại đây D đưa cho P 5.000.000 đồng, P cất tiền vào túi rồi cùng D 

đi sang phòng 206 để quan hệ tình dục, còn T và K ở lại phòng 208 để quan hệ 

tình dục. Khi T và K; P và D đang quan hệ tình dục thì bị lực lượng Công an 

phát hiện, bắt giữ.  

* Xét nghiệm ma túy của Trương Thị Lan P, Lý Thị K kết quả: âm tính 

(không sử dụng ma túy). 

Đối với hành vi bán dâm của Trần Thị Lan P, Lý Thị K, ngày 

08/3/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết 

định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 200.000 đồng theo quy định 

tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính Phủ. 

Đối với hành vi mua dâm của Nguyễn Văn D, Nguyễn Ngọc T, ngày 

08/3/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết 

định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng theo quy định 

tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của 

Chính Phủ. P, K, D, T đã nộp phạt. 

Đối với nhà nghỉ Á Châu, người đứng tên đăng ký là chị Phan Thị Hồng 

H (SN 19XX; NKTT: Tổ X, phường L N quận H M, Hà Nội). Tại thời điểm 
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kiểm tra hành chính đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ kinh doanh và vào sổ 

lưu trú khi khách đến lưu trú đúng quy định nên Công an quận Bắc Từ Liêm 

không xử lý. 

Đối với Trần Văn H (SN: 19XX; Chỗ ở: số X P D, quận B T L, Hà Nội 

- là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Á Châu) cho Nguyễn Văn D thuê phòng 

nhưng không biết là để mua bán dâm nên Công an quận Bắc Từ Liêm không 

xử lý. 

Bản cáo trạng số 64/CT-VKSBTL ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Trương Thị Lan 

P về tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình 

sự.  

Tại phiên tòa: 

Bị cáo Trương Thị Lan P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình đúng với nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội đã quy kết và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được 

hưởng mức án nhẹ nhất; bị cáo là lao động chính trong gia đình đang nuôi 

dưỡng bố, mẹ già yếu và con đẻ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội sau khi 

tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng, nhân thân của bị 

cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo đã giữ nguyên quan 

điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đối 

với bị cáo Trương Thị Lan P về tội “Môi giới mại dâm”. Đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự, xử phạt Trương Thị Lan P từ 06 đến 09 tháng tù. Miễn 

hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

- Vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 03 điện thoại di động cùng 

5.000.000 đồng và tiêu hủy các tang vật khác. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Trương Thị Lan P tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng, tang vật 

chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do 

vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 12/01/2021, tại nhà 

nghỉ Á Châu ở số 131 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 

TP Hà Nội, Trương Thị Lan P đã thực hiện hành vi môi giới cho anh Nguyễn 

Ngọc T mua dâm với chị Lý Thị K để nhằm mục đích thu lời bất chính số tiền 

1.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Trương Thị Lan P đa ̃ bị Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội truy tố về tội “Môi giới mại 

dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn 

cứ, đúng quy định của pháp luật.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đạo đức xã hội, nếp sống 

văn minh xã hội chủ nghĩa, sức khỏe con người và là nguyên nhân làm lây 

truyền các loại bệnh xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội, hoang mang lo lắng, 

bất bình trong nhân dân. Do vậy đối với bị cáo cần phải đưa ra xét xử trước 

pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe, đấu tranh và phòng ngừa 

loại tội phạm này nói chung. 
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[4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo: 

- Tăng nặng: Không. 

- Giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn 

khai báo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; nhân 

thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng; bố bị cáo ông Trương Xuân Ứng tham gia kháng chiến được 

tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, hiện già yếu, ốm đau; bản 

thân bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình 

đang phải nuôi bố, mẹ già và con đẻ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do 

vậy cũng nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, tạo điều kiện 

cho bị cáo được yên tâm cải tạo sớm trở về hòa nhập với xã hội. 

[5] Xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn vì vậy không áp dụng 

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

- 02 (hai) phong bì bên trong chứa 02 (hai) bao cao su đã qua sử dụng là 

tang vật vụ án nên tiêu hủy. 

- 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A53, màu xanh đã qua sử 

dụng, Imei1: 864326055352854; Imei2: 864326055352847 không kiểm tra 

chất lượng bên trong, lắp sim có số thuê bao: 0902.895.XXX và 

0986.261.XXX; 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6S, màu đen 

bạc đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại 

di động kiểu dáng Masstel đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên 

trong, lắp sim có số thuê bao: 0562.868.XXX và số tiền 5.000.000 đồng thu 

giữ của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là tiền và P 

tiện liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Trƣơng Thị Lan P phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trƣơng Thị Lan P 06 (Sáu) tháng  tù, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian 

tạm giữ từ ngày 12/01/2021 đến ngày 21/01/2021). 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, 

- Tiêu hủy 02 (hai) phong bì bên trong chứa 02 (hai) bao cao su đã qua 

sử dụng. 

- Sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng OPPO A53, 

màu xanh đã qua sử dụng, Imei1: 864326055352854; Imei2: 

864326055352847 không kiểm tra chất lượng bên trong, lắp sim có số thuê 

bao: 0902.895.XXX và 0986.261.XXX; 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng 

Iphone 6S, màu đen bạc đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 

01 (một) điện thoại di động kiểu dáng Masstel đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng bên trong, lắp sim có số thuê bao: 0562.868.XXX và số tiền 

5.000.000 đồng. 

(Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 138/21 ngày 

15/4/2021 giữa Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội với Chi cục 

Thi hành án quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 

Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. 

- Bị cáo Trương Thị Lan P phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ 

thẩm. 

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng 
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cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật./. 
 
Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

- VKS ND Q. Bắc Từ Liêm; 

- Công an Q. Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm; 

- Bị cáo;  

- Lưu HS - VP. 

 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lƣu Ngọc Cảnh 

 


